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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN DIỆN”
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 4081/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh Quyết định số 4081/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 2 của Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Hiệp định vay vốn số 3761-VIE ngày 10 tháng 12 năm 2019 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Sổ tay quản trị Dự án tháng 11 năm 2018;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” (Hợp phần 2), vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
- Viết tắt: Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2.
- Dự án SKIEG - Hợp phần 2 có tổng vốn: 25 triệu USD (gồm vốn vay ODA và vốn đối ứng), tương đương 564.355.000.000 đồng Việt Nam (tỷ giá 1 USD = 22.574 đồng, theo thông báo của Bộ Tài chính 6/2018); trong đó:
+ Vốn vay ODA: 20 triệu USD, tương đương 451.480.000.000 đồng;
+ Vốn đối ứng: 5 triệu USD, tương đương 112.875.000.000 đồng, trong đó:
Ngân sách nhà nước cấp chi đầu tư phát triển: 4,541 triệu USD (tương đương 102.508.534.000 VNĐ);
Nguồn thu hợp pháp của các Trường: 0,459 triệu USD (tương đương 10.361.466.000 VNĐ);
+ Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2020 đến năm 2024.
- Tên giao dịch: Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2;
- Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Danh sách thành viên Ban Quản lý Dự án (tại Phụ lục kèm theo);
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2
1. Chức năng
Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2 trực thuộc Bộ Công Thương, giúp Bộ trưởng quản lý Dự án SKIEG; thực hiện các nhiệm vụ quản lý Dự án theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công Thương về hoạt động quản lý Dự án.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, ủy quyền.
Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2 có nhiệm vụ quản lý thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực được qui định tại Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hiệp định vay vốn số 3761-VIE ngày 10 tháng 12 năm 2019 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cụ thể:
2.1. Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện Dự án;
2.2. Chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án;
2.3. Thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu; thuê tư vấn thực hiện một số hoạt động của Dự án; quản lý và giám sát các hoạt động của các chuyên gia tư vấn trong quá trình hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện dự án;
2.4. Phối hợp với các chủ dự án thành phần, thương thảo các hợp đồng mua sắm thiết bị và trình Bộ Công Thương phê duyệt kết quả lựa chọn;
2.5. Tổ chức đàm phán, ký kết, quản lý điều hành các hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng mua sắm thiết bị nghề của các Trường), hồ sơ thanh toán, thanh lý hợp đồng (nếu có);
2.6. Thực hiện và phối hợp thủ tục giải ngân vốn theo quy định của nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam, tổng hợp số liệu giải ngân nguồn vốn để theo dõi, quản lý và báo cáo theo quy định;
2.7. Quản lý tài chính và tài sản của dự án (Hợp phần 7); hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các dự án thành phần theo mục tiêu, tiến độ được phê duyệt;
2.8. Phối hợp với các chủ dự án thành phần chuẩn bị để nghiệm thu và bàn giao kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án; thực hiện quy định về đóng cửa dự án tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn, vốn vay ưu đãi đối với dự án;
2.9. Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ theo quy định và theo Quy chế quản lý dự án;
2.10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật có liên quan;
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án.
Bộ Công Thương ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2 ký kết văn bản thuộc thẩm quyền của mình trong quá trình thực hiện dự án.
3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy: 16 người
3.1. Ban Giám đốc: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc
3.2. Kế toán trưởng
3.3. Các bộ phận chuyên môn, gồm 04 bộ phận: Hành chính - Phiên dịch; Kỹ thuật - Nghiệp vụ; Kế hoạch - Đấu thầu; Tài chính - Giải ngân; do Giám đốc Dự án Quyết định.
Điều 3. Bổ nhiệm và đề cương giao việc
3.1 Bổ nhiệm
- Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án;
- Bà Đỗ Vũ Anh Thư, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án;
- Bà Tào Thị Kim Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án;
- Ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng Kế toán, Văn phòng Bộ, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án.
3.2 Đề cương giao việc:
Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên Ban Quản lý Dự án hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án do Lãnh đạo Bộ phê duyệt, cụ thể:
1. Giám đốc Ban Quản lý Dự án
- Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo toàn diện và mọi mặt các hoạt động, nội dung và sản phẩm để đạt các mục tiêu và yêu cầu trong văn kiện dự án đã dược phê duyệt;
- Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung chi thuộc nguồn vốn tài trợ, vốn đối ứng của Dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của nhà tài trợ;
- Tham gia hoặc ủy quyền (theo nội dung hoặc chức năng quản lý nhà nước) tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trong khuôn khổ dự án;
- Phối hợp với tư vấn dự án thực hiện rà soát danh mục thiết bị đầu tư của Dự án thành phần;
- Phối hợp với các Trường trong việc triển khai nghề trọng điểm, chất lượng cao, cấp độ quốc tế;
2. Phó Giám đốc
Giúp giám đốc trong các nội dung công việc được phân công, cụ thể:
- Phối hợp với nhà tài trợ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục trong hoạt động đấu thầu trong khuôn khổ Dự án bao gồm: Điều khoản tham chiếu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tài chính, báo cáo tổng hợp đề xuất kỹ thuật và tài chính của nhà thầu và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động đấu thầu thuộc thẩm quyền;
- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của Dự án;
- Phối hợp với các Trường kiểm toán dự án; phê duyệt quyết toán dự án;
- Thương thảo hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng và ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng với đơn vị trúng thầu sau khi có sự phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của Lãnh đạo Bộ;
- Quản lý tài chính trong việc rà soát lại toàn bộ các đơn rút vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án và hướng dẫn cách lập các mẫu biểu, báo cáo tài chính theo hướng dẫn của ADB và Chính phủ Việt Nam, đóng tài khoản dự án;
- Lập và Trình Lãnh dạo Bộ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm của Dự án (Kế hoạch tài chính, kế hoạch triển khai...);
- Làm việc với các đơn vị liên quan để thu xếp vốn cho Dự án đúng tiến độ triển khai (Vốn vay và vốn vốn đối ứng);
- Xây dựng báo cáo theo quy định tại Hiệp định đã ký và pháp luật trong nước;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Ban Quản lý Dự án.
3.2.3. Kế toán trưởng:
- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính của Dự án;
- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
- Chịu trách nhiệm về giải ngân vốn theo đúng quy định;
- Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán
3.2.4. Các thành viên của Ban Quản lý Dự án: Thực hiện các nhiệm vụ, triển khai các hoạt động của Dự án theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Ban quản lý dự án.
Điều 4. Giám đốc Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án trình Bộ Công Thương phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.
Điều 5. Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2 : có tư cách pháp nhân độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại; được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương để phục vụ cho việc chuẩn bị và thực hiện Dự án.
Điều 6. Thời gian hoạt động của Ban Quản lý Dự án SKIEG - Hợp phần 2: Ban Quản lý Dự án hoạt động theo thời gian hoạt động của Dự án. Ban Quản lý Dự án tự giải thể kể từ ngày báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán Dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 8. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng ADB;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Ngân hàng NNVN;
- Các trường thuộc Hợp phần 2 Dự án;
- Lưu: VT, TCCB, KH, TC, KH, PC.
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2021)
1. Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án.
2. Bà Đỗ Vũ Anh Thư, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án.
3. Bà Tào Thị Kim Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án.
4. Ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng Kế toán, Văn Phòng Bộ, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án.
5. Ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban Quản lý Dự án.
6. Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, thành viên Ban Quản lý Dự án.
7. Bà Phạm Ngô Thùy Ninh, Trưởng Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên Ban Quản lý Dự án.
8. Ông Phạm Văn Quân, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, thành viên Ban Quản lý Dự án.
9. Ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, thành viên Ban Quản lý Dự án.
10. Ông Nguyễn Tiến Tùng, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, thành viên Ban Quản lý Dự án,
11. Ông Đặng Thanh Thủy, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, thành viên Ban Quản lý Dự án.
12. Ông Nguyễn Duy Phấn, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, thành viên Ban Quản lý Dự án.
13. Ông Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, thành viên Ban Quản lý Dự án.
14. Bà Lê Thị Lan Phương, chuyên viên Phòng đầu tư trong nước, Vụ Kế hoạch, thành viên Ban Quản lý Dự án,
15. Ông Cao Đức Thành, chuyên viên Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên Ban Quản lý Dự án.
16. Ông Vũ Anh Hoàng, chuyên viên Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên Ban Quản lý Dự án.
